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I. Đặc điểm tình hình
1. Quy mô số lơp, số học sinh.
Số lớp: 14; Số học sinh: …….
Số lớp lựa chọn môn Lý – Hóa – Sinh – Địa:01; Số lớp lựa chọn môn Lý – Hóa – Địa - CD:02.; Số lớp lựa chọn môn Lý – Hóa – Địa - CN:01.; Số lớp lựa chọn môn Lý – Hóa – Địa – TIN :01.; ….
2. Tình hình đội ngũ.
 Số giáo viên: 04; Trình độ Đại học: 04; Trình độ trên đại học: 0.
 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt:.0.; Khá:04; Đạt:.0.; Chưa đạt:0 [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

3. Thuận lợi:
Các đ/c GV trong nhóm đều có:
- Trình độ chuyên môn vững vàng, 100% đạt chuẩn, phẩm chất đạo đức tốt.
- Đoàn kết nội bộ, tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
- Tâm huyết với nghề nghiệp, không ngừng rèn luyện phấn đấu và tu dưỡng đấu trở thành tấm gương sáng tự học sáng tạo 
- Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.
- Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Khó khăn:
- Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về năng lực, còn nhiều hạn chế về.trình độ CNTT, Ngoại ngữ 

- Học sinh nhận thức không đồng đều, chưa cập chuẩn nên việc sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn
5. Các chỉ tiêu phấn đấu
5.1. Đăng ký thi đua của từng cá nhân
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Kiêm nhiệm
	Số tiết dạy
	Đăng ký DHTĐ

	1
	Nguyễn Thị Hồng Điệp 
	1974
	Vật Lý
	11b1.2; 10c1.2.3
	TTCM; CN 10C 1
	10
	CSTĐCS

	2
	Lã  Thu Thủy 
	1971
	Vật Lý
	12A1.4; 10C 4.5; TC 12A 1.4
CD 10C 3.4
	CN 12A1
	12
	CSTĐCS

	3
	Đinh Thị Thìn 
	1975
	Vật Lý
	12A3.4: 11B 3.4.5 Cdd10C 1.2.3
	
	12
	CSTĐCS

	4
	Đõ Thị Thủy 
	1986
	CN
	K 12;K11;10c4
	Cn 10C 4
	14
	CSTĐCS


5.2. Chỉ tiêu:
- Chất lượng giáo dục:
	Thứ tự
	Môn – Khối
	HS đạt tỉ lệ trung bình trở lên
	HS đạt tỉ lệ khá
	HS đạt tỉ lệ giỏi
	HS giỏi thành phố

	1
	Lý -10
	80 %
	30%
	10%
	

	2
	Lý -11
	90 %
	40 %
	15 %
	

	3
	Lý -12
	95%
	45 %
	20 %
	3

	4
	CN -10
	80 %
	30%
	10%
	

	5
	CN -11
	90 %
	40 %
	15 %
	

	6
	CN -12
	95%
	45 %
	20 %
	5


- Chỉ tiêu HSG thành phố:
	Môn Vật Lý: 1/3 giải; Môn CN : 3/5 giải
- Chỉ tiêu thi TN THPT: 
	Môn Vật Lý: 95% HS đăng ký thi đạt điểm > 6 không có HS bị điểm liệt bộ môn 
II. Kế hoạch thực hành/thí ngiệm: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
1. Khối lớp 10
	STT
	Các bài học có sử dụng thí nghiệm và các bài thực hành 
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Thời gian dự kiến sử dụng

	 1
	Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm Vật lí
	-Máy biến áp
- Bộ thí nghiệm đo nhiệt độ sôi của nước( giá đỡ có đế ba chân, nhiệt kế, bình thủy tinh chịu nhiệt, đèn cồn)
- Bộ thí nghiệm quang hình (giá đỡ, đèn, thấu kính, màn ảnh, gương phẳng)
- Đồng hồ điện đa năng
	02cái
01 bộ

01 bộ

04cái
	

	2
	Bài 3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo.
	- Bộ thí nghiệm đo tốc độ ( đồng hồ đo thời gian hiện số, thước thẳng, xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin)
	04 bộ

	

	3
	Bài 6. Thực hành: đo tốc độ của vật chuyển động 
	- Bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép (đồng hồ đo thời gian hiện soosMC964, cổng quang điện, nam châm điện và công tắc, máng đỡ có gắn thước đo góc và dây dọi, viên bi thép, giá đỡ có đế ba chân có vít chỉnh cân bằng và trụ thép, thước kẹp)
	04 bộ

	

	4
	Bài 10. Sự rơi tự do
	-Ống Newton, ống có không khí
	01 bộ
	

	5
	Bài 11. Thực hành: đo gia tốc rơi tự do
	-Bộ dụng cụ đo gia tốc rơi tự do( máng đứng có gắn dây dọi, vật bằng thép hình trụ, nam châm điện, cổng quang điện, giá đỡ có đế ba chân có vít chỉnh cân bằng và trụ thép, đồng hồ đo thời gian hiện số, công tắc kép)
	04 bộ

	

	6
	Bài 13. Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
	Bộ 3 lực kế loại 5N
	01 bộ

	

	7
	Bài 16: Định luật III Newton
	Bộ thí nghiệm về tương tác giữa các vật ( thanh sắt hình trụ, nam châm chữ I, 2 miếng gỗ hình chữ nhật, lò xo, 2 lực kế 5N)
	04 bộ

	

	8
	Bài 17. Trọng lực và lực căng
	-Lực kế 5N và hộp quả nặng
-Thí nghiệm xác định trọng tâm của vật rắn: các tấm nhựa mêca phẳng, mỏng ( hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, hình vành khăn…), dây treo, thước thẳng, 
	04 bộ
04 bộ

	

	9
	Bài 18. Lực ma sát
	Khối gỗ, lực kế, mặt phẳng tiếp xúc cùng kích thước ( tấm kính, tấm gỗ, tờ giấy, tấm dạ)
	04 bộ

	

	10
	Bài 21. Momen lực. Cân bằng của vật rắn
	Đĩa mômen, dây treo, hộp quả nặng 
	04 bộ
	

	11
	Bài 22. Thực hành: Tổng hợp lực
	-Bộ thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng quy ( bảng thép, hai lực kế 5N có đế nam châm, thước đo góc có độ chia nhỏ nhất 10 được in trên tấm mica trong suốt, đế nam châm có móc buộc dây cao su, dây chỉ bền, dây cao su, giá đỡ có đế ba chân, bút đánh dấu)
- Bộ thí nghiệm tìm hợp lực của hai lực song song cùng chiều ( bảng thép, hai lò xo xoắn chịu lực kéo tối đa 5N và dài 60mm; thanh treo cứng, nhẹ, dài 400mm có gắn thước và ba con trượt có móc treo; hộp quả nặng có khối lượng bằng nhau bằng 50g, hai đế nam châm gắn lò xo, giá đỡ ba chân, bút đánh dấu)
	04 bộ





04 bộ

	

	12
	Bài 33. Biến dạng của vật rắn
	Bộ thí nghiệm biến dạng của vật rắn ( quả bóng cao su, dây cao su, lò xo)
	01 bộ

	



2. Khối lớp 11
	STT
	Các bài học có sử dụng thí nghiệm và các bài thực hành
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Thời gian dự kiến sử dụng

	7
	Bài 12 
	Bộ thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa
	04 bộ
	

	8
	Bài 14 
	Bộ thí nghiệm dòng điện trong chất điện phân
	01 bộ
	

	9
	Bài 15 
	Bộ thí nghiệm dòng điện trong chất khí
	01 bộ
	

	10
	Bài 18
	Bộ thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu điot bán dẫn
	04 bộ
	

	16
	Bài 19
	Nam châm thẳng, nam châm chữ U, kim nam châm, mạt sắt
	02 bộ
	

	17
	Bài 20
	Bộ thí nghiệm chứng minh: Lực từ, cảm ứng từ
	01 bộ
	

	18
	Bài 21
	Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
	01 bộ
	

	19
	Bài 23
	Điện kế, nam châm, ống dây, dây nối, khóa K, biến trở.
	04 bộ
	

	20
	Bài 25
	Bộ thí nghiệm chứng minh hiện tượng tự cảm
	02 bộ
	

	21
	Bài 26,27, 28, 29
	Bộ thí nghiệm quang hình học
	02 bộ
	

	22
	Bài 32 
	Kính lúp
	02 bộ
	

	23
	Bài 33 
	Kính hiển vi
	01 cái
	

	24
	Bài 35 
	Bộ thí nghiệm xác định tiêu cự của thấu kính phân kì
	05 bộ
	



3. Khối lớp 12

	STT
	Các bài học có sử dụng thí nghiệm và các bài thực hành
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Thời gian dự kiến sử dụng

	11
	Bài 6 
	Bộ thực hành khảo sát dao động của con lắc đơn
	04 bộ
	

	12
	Bài 19 
	Bộ thực hành khảo sát đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp
	04 bộ
	

	25
	Bài 24 
	Lăng kính, đèn laze, bảng từ
	04 bộ
	

	26
	Bài 25, 29 
	Bộ thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo bước sóng ánh sáng
	02 bộ
	

	27
	Bài 28 
	Phim chụp X quang
	03 cái
	

	28
	Bài 30 
	Bộ thí nghiệm chứng minh: hiện tượng quang điện ngoài
	04 bộ
	

	29
	Bài 26 
	Bộ thí nghiệm quang phổ
	03 bộ
	

	30
	Bài 34 
	Đèn Laze
	03 cái
	



4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm. (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thực hành Vật Lí
	01
	Các bài thực hành vật lí 
	





III. Kế hoạch dạy học
1.Phân phối chương trình môn Vật Lí khối 10
1.1. Chương trình chính khóa
       Bộ sách: Kết nối tri thức.
Số lớp lựa chọn chuyên đề học tập: 04 ; Số học sinh: 199
Số lớp không lựa chọn chuyên đề học tập: 0 ; Số học sinh: 0
Số giáo viên dạy: 03.


	STT
	Tên chủ đề hoặc bài học
	Số tiết
	Tiết thứ
	Tuần dạy dự kiến
	Yêu cầu cần đạt

	Ghi chú

	
	Chương I. Chương I: Mở đầu ( 4T)

	1
	Bài 1. Làm quen với Vật lí học
	2
	1-2
	1
	- Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí.
- Phân tích được một số ảnh hưởng của Vật lí đối với sự phát triển của công nghệ, đối với cuộc sống.
- Nêu được ví dụ về phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình trong Vật lí.
- Bước đầu nhận biết được các bước phát triển trong quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí.
- Biết được cách học môn Vật lí.
	

	2
	Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm Vật lí
	1
	3
	2
	·  Đọc và nhận biết các kí hiệu, thông số trên một số các thiết bị thí nghiệm Vật lí.
·  Nêu được các quy tắc an toàn trong sử dụng các thiết bị thí nghiệm Vật lí.
·  Nhận biết được các nguy cơ mất an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm Vật lí.
 Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm Vật lí. 
	

	3
	Bài 3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo
	1
	4
	2
	·  Nhận biết được phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp.
·  Nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí.
· Nhận biết được một số nguyên nhân gây sai số khi tiến hành thí nghiệm vật lí.
· Tính được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối của phép đo.
Ghi được kết quả đo và sai số của phép đo.
	

	
	Chương II.  Động học ( 16T)

	4
	Bài 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được
	2
	5-6
	3
	-Định nghĩa được độ dịch chuyển.
- Nhận biết và phân biệt được độ dịch chuyển và quãng đường đi được.
- Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp của một vật tham gia hai chuyển động vuông góc với nhau.
- Biết sử dụng bản đồ dân dụng để xác định gần đúng quãng đường đi được và độ dịch chuyển từ vị trí này đến vị trí khác trong bản đồ.
	

	5
	Bài 5. Tốc độ và vận tốc
	2
	7-8
	4
	-Tính được tốc độ trung bình và hiểu được ý nghĩa của tốc độ này.
- Biết tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định. Tốc độ do tốc kế chỉ là tốc độ tức thời.
- Biết cách đo tốc độ trong đời sống và trong phòng thí nghiệm.
- Phát biểu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc.
- Phân biệt được tốc độ và vận tốc.
- Tổng hợp được hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau.
	

	6
	Bài 6. Thực hành: đo tốc độ của vật chuyển động
	2
	9-10
	5
	-Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án đo tốc độ.
- Lắp ráp được các thiết bị thí nghiệm để đo được thời gian chuyển động của viên bi thép.
- Đo đường kính viên bi thép bằng thước kẹp.
- Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác.
- Xác định được sai số của phép đo.
	

	7
	Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
	2
	11,12
	6
	- Mô tả được chuyển động từ đồ thị của chuyển động.
- Vẽ được các đồ thị của chuyển động từ các số liệu đặc trưng cho chuyển động.
	

	8
	Bài 8. Chuyển động thẳng biến đổi. Gia tốc
	2
	13,14
	7
	-Tìm được ví dụ về chuyển động biến đổi( nhanh dần và chậm dần).
- Phát biểu được định nghĩa gia tốc, viết được công thức tính gia tốc, biết đơn vị của gia tốc.
- Phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào gia tốc và vận tốc.
- Làm được các bài tập đơn giản về gia tốc.
	

	9
	Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều
	2
	15,16
	8
	- Biết được độ lớn của gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là hằng số.
- Viết được công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều và vẽ được đồ thị vận tốc- thời gian của chuyển động này.
- Xác định được gia tốc, độ dịch chuyển, quãng đường đi được, từ đồ thị vận tốc – thời gian mô tả được chuyển động.
- Nhớ và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.
	

	10
	Ôn tập kiểm tra giữa HKI
	1
	17
	9
	- Ôn tập các kiến thức phần động học
	

	11
	Kiểm tra đánh giá giữa HKI
	1
	18
	9
	
	

	12
	Bài 10. Sự rơi tự do
	1
	19
	10
	-Thực hiện được một số thí nghiệm định tính để rút ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự rơi của vật.
- Phát biểu được thế nào là sự rơi tự do
- Nêu được các đặc điểm của chuyển động rơi tự do.
- Vận dụng được kiến thức để làm bài tập và giải quyết một số vấn đề trong thực tế.
	

	13
	Bài 11. Thực hành: đo gia tốc rơi tự do
	1
	20
	10
	-Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực nghiệm phương án, đo được gia tốc rơi tự do của thanh trụ thép bằng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện.
- Lắp ráp được dụng cụ thí nghiệm để đo gia tốc rơi tự do của viên bi thép.
- Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác.
- Xác định được sai số của phép đo.
	

	14
	Bài 12. Chuyển động ném
	2
	21,22
	11
	-Biết cách phân tích chuyển động ném ( ném ngang và ném xiên)thành hai chuyển động thành phần vuông góc với nhau.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào tìm hiểu các chuyển động thành phần của chuyển động ném.
- Viết được các phương trình của chuyển động thành phần.
- Vận dụng kiến thức về chuyển động ném để ứng dụng vào một số tình huống đơn giản có liên quan vào hoạt động trải nghiệm của bài 
	

	
	Chượng III: Động lực học ( 18T)

	15
	Bài 13. Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
	1
	23
	12
	-Dùng hình vẽ tổng hợp được các lực tác dụng trên cùng một đường thẳng.
- Dùng hình vẽ phân tích được một lực thành phần và các lực thành phần vuông góc.
- Phát biểu được quy tắc hình bình hành khi tổng hợp lực, vẽ hình thể hiện quy tắc này.
- Nêu khái niệm về các lực cân bằng và không cân bằng.
	

	16
	Bài 14. Định luật I Newton
	2
	24,25
	13
	-Nhận biết lực không phải yếu tố cần thiết để duy trì chuyển động của các vật.
- Phát biểu được định luật I Newton.
- Nhận biết được quán tính là một tính chất của các vật, thể hiện xu hướng bảo toàn vận tốc ngay cả khi không có lực tác dụng vào vật.
- Nêu được ví dụ về quán tính trong một số hiện tượng thực tế, nhận biết được quán tính có lợi hoặc có hại.
- Viết về đề tài quán tính trong các tai nạn giao thông và cách phòng tránh.
	

	17
	Bài 15. Định luật II Newton
	2
	26,27
	14
	-Phát biểu và viết được công thức của định luật II Newton, vận dụng vào bài toán đơn giản.
- Nêu được trọng lực tác dụng lên vật là lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng vào vật. Viết được công thức tính trọng lượng P = m.g.
- Nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.
	

	18
	Bài 16: Định luật III Newton
	1
	28
	14
	-Phát biểu được định luật III Newton. Nêu được rằng tác dụng trong tự nhiên luôn là tác dụng tương hỗ.
- Tìm được ví dụ thực tế minh họa cho tác dụng tương hỗ giữa các vật.
- Vận dụng định luật III Newton để giải thích một số hiện tượng thực tế.
- Nêu được các lực xuất hiện trong một hiện tượng thực tế, chỉ ra được những cặp lực trực đối cân bằng và không cân bằng.

	

	19
	Bài 17. Trọng lực và lực căng
	1
	29
	15
	-Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và bằng hình vẽ: trọng lực, lực căng dây.
- Phát biểu được định nghĩa trọng lực và trọng lượng. Viết và vận dụng được hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng.
- Tiến hành được thí nghiệm xác định trọng tâm của vật phẳng mỏng; qua đó rút ra được kết luận về trọng tâm của vật có dạng hình học đối xứng.
	

	20
	Bài 18. Lực ma sát
	2
	30,31
	16
	-Mô tả bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được lực ma sát.
- Nêu ví dụ về các loại lực ma sát nghỉ, ma sát lăn, ma sát trượt.
- Qua quan sát thí nghiệm, thảo luận và rút ra đặc điểm của lực ma sát trượt.
- Viết và vận dụng được công thức tính độ lớn của lực ma sát.
- Lấy ví dụ về lợi ích và tác hại của lực ma sát trong đời sống.
	

	21
	Bài 19. Lực cản và lực nâng
	1
	32
	16
	-Mô tả bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn bằng hình vẽ: lực cản khi một vật chuyển động trong nước, lực nâng của nước.
- Thảo luận và nêu kết luận về độ lớn của lực cản phụ thuộc những yếu tố nào.
- Phân biệt lực đẩy Acsimet với lực nâng mà chất lưu tác dụng lên vật chuyển động.
	

	22
	Bài 20. Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học
	2
	33,34
	17
	-Nêu được thế nào là phương pháp động lực học.
- Vận dụng phương pháp động lực học để giải bài toán cơ học đơn giản.

	

	23
	Ôn tập kiểm tra cuối HKI
	1
	35
	18
	- Ôn tập phần kiến thức về động học và động lực học.
	

	24
	Kiểm tra đánh giá cuối HKI
	1
	36
	18
	
	

	25
	Bài 21. Momen lực. Cân bằng của vật rắn.
	2
	37,38
	19
	-Phát biểu định nghĩa và viết công thức tính moomen lực. Vận dụng công thức mômen trong trường hợp đơn giản.
- Lấy ví dụ thực tế để nêu ý nghĩa của đại lượng moomen lực.
- Nêu được quy tắc moomen lực và vận dụng quy tắc vào bài toán đơn giản.
- Nêu định nghĩa của ngẫu lực và viết được công thức tính moomen của ngẫu lực.
- Lấy ví dụ chứng tỏ ngẫu lực chỉ làm vật quay chứ không tịnh tiến.
- Thảo luạn và rút ra được điều kiện để vật cân bằng.
	

	26
	Bài 22. Thực hành: Tổng hợp lực
	2
	39,40
	20
	-Thiết kế phương án và thực hiện phương án tổng hợp hai lực đồng quy và hai lực song song bằng dụng cụ thực hành.
- Lắp ráp được dụng cụ thí nghiệm để xác định tổng hợp hai lực đồng quy và hai lực song song.
- Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác.
	

	
	Chượng IV: Năng lượng. Công. Công suất (10T)

	27
	Bài 23. Năng lượng. Công cơ học
	2
	41,42
	21
	-Xác định được các dạng khác nhau của năng lượng và sự chuyển hóa giữa các dạng năng lượng.
-  Vận dụng để xác định được quá trình chuyển hóa năng ngjt hông qua thực hiện công , truyền nhiệt.
- Thiết kế được mô hình đơn giản kiểm chứng định luật bảo toàn năng lượng.
- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính công và đơn vị của công.
- Xác định được vai trò của lực sinh công đối với chuyển động của vật bị lực này tác dụng: công kéo, công cản.
- Hiểu được rằng sinh công là một trong số các cách chuyển hóa năng lượng.
- Vận dụng công thức tính công trong các bài tập đơn giản 
	

	28
	Bài 24. Công suất
	2
	43,44
	22
	- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính công suất và đơn vị của công suất.
- Hiểu được ý nghĩa vật lí của công suất chính là tốc độ sinh công.
- Vận dụng được biểu thức liên hệ giữa công suất với lực và vận tốc vào một số tình huống thực tế.
	

	29
	Bài 25. Động năng. Thế năng
	2
	45,46
	23
	- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính và  biết đơn vị của động năng, thế năng.
- Hiểu được đơn vị đo của động năng, thế năng.
- Vận dụng biểu thức liên hệ giữa công thực hiện lên vật để vật có động năng, thế năng

	

	30
	Bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
	2
	47,48
	24
	-Phân tích sự chuyển hóa qua lại giữa động năng, thế năng.
- Phát biểu định nghĩa cơ năng và đơn vị đo của cơ năng.
- Viết công thức tính cơ năng của vật trong trường trọng lực.
- Vận dụng được sự chuyển hóa qua lại giữa động năng, thế năng và định luật bảo toàn cơ  năng vào một số tình huống thực tế.
	

	31
	Bài 27. Hiệu suất
	2
	49,50
	25
	-Nhận biết năng lượng có ích và năng lượng hao phí trong các quá trình chuyển hóa năng lượng.
- Hiểu được khái niệm hiệu suất.
-Vận dụng khái niệm hiệu suất vào tình huống thực tế.
	

	32
	Ôn tập kiểm tra giữa HKII
	1
	51
	
	
	

	33
	Kiểm tra đánh giá giữa HKII
	1
	52
	
	 
	

	
	Chương V: Động lượng ( 6T)

	34
	Bài 28. Động lượng
	2
	53,54
	
	-Phát biểu định nghĩa động lượng và nêu ý nghĩa vật lý của động lượng.
- Phát biểu và viết được công thức liên hệ giữa lực tác dụng lên vật và tốc độ biến thiên của động lượng. 
	

	35
	Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng
	2
	55,56
	
	-Thực hiện thí nghiệm và thảo luận, phát biểu định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín,
- Vận dụng định luật bảo toàn trong một số trường hợp đơn giản.
- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận sự thay đổi năng lượng trong các trường hợp va chạm đơn giản.
- Thiết kế và thực hiện phương án thí nghiệm xác định tốc độ  và đánh giá động lượng của vật trước và sau va chạm.
	

	36
	Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm
	2
	57,58
	
	- Thiết kế và thực hiện phương án thí nghiệm xác định động lượng của vật trong va chạm mềm và va chạm đàn hồi.
- Lắp ráp dụng cụ thí nghiệm xác định động lượng của hai vật va chạm.
Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác.
	

	37
	Chủ đề STEM:
	2
	59,60
	
	- 
	

	
	Chương VI: Chuyển động tròn (4T)

	38
	Bài 31. Động học của chuyển động tròn đều
	2
	61,62
	
	-Từ tình huống thực tế, nêu được định nghĩa radian và biểu diễn độ dịch chuyển góc theo radian.
- Vận dụng khái niệm tốc độ góc
	

	39
	Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm
	2
	63,64
	
	-Vận dụng biểu thức tính gia tốc hướng tâm, lực hướng tâm. 
- Thảo luận và đề xuất giải pháp an toàn cho một số tình huống chuyển động tròn trong thực tế.
	

	
	[bookmark: _GoBack]Chương VII:biến dạng của vật rắn,áp suất chất lỏng(4T)

	40
	Bài 33. Biến dạng của vật rắn
	2
	65,66
	
	-Thực hiện thí nghiệm đơn giản về biến dạng kéo, biến dạng nén; mô tả đặc tính của lò xo, giới hạn đàn hồi, độ dãn, độ cứng.
- Thiết kế phương án và thực nghiệm để tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo, phát biểu được định luật Hooke.
- Vận dụng định luật Hooke trong một số trường hợp đơn giản.
	

	441
	Bài 34. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng
	chu
	67,68
	
	-Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó vầ hiểu được ý nghĩa thực tế của khái niệm khối lươgnj riêng.
- Nêu định nghĩa áp lực , áp suất.
- Thành lập và vận dụng công thức tính áp suất chất lỏng
- Thành lập và vận dụng được phương trình cơ bản của thủy tĩnh học.
- Thiết kế và thực hiện thí nghiệm minh họa cho phương trình cơ bản của thủy tĩnh học.
	

	
	
	
	
	
	
	

	42
	Ôn tập kiểm tra cuối HKII
	1
	69
	
	
	

	43
	Kiểm tra đánh giá cuối HKII
	1
	70
	
	
	



1.2. Chuyên đề lựa chọn
	STT
	Tên chủ đề hoặc bài học
	Số tiết
	Tiết thứ
	Tuần dạy dự kiến
	Yêu cầu cần đạt

	Ghi chú

	
	Chuyên đề 1. Vật lí trong một số ngành nghề
(10 tiết)

	1
	Bài 1. Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học
	2
	1-2
	1.2
	-Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập để:
+ Nêu được sơ lược sự ra đời và những thành tựu ban đầu của vật lí thực nghiệm.
+ Nêu được sơ lược vai trò của cơ học Newton đối với sự phát triển của vật lí học.
+ Liệt kê được một số nhánh nghiên cứu chính của Vật lí cổ điển.
+ Nêu được sự khủng hoảng của vật lí cuối thế kỉ XIX, tiền đề cho sự ra đời của vật lí hiện đại.
+ Liệt kê được một số lĩnh vực chính của vật lí hiện đại.
	

	2
	Bài 2. Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong Vật lí học
	4
	3,4,5,6
	3-6
	-Nêu được đối tượng nghiên cứu; liệt kê được một vài mô hình lí thuyết đơn giản, một số phương pháp thực nghiệm của một số lĩnh vực chính của vật lí hiện đại.
- Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện nhiệm vụ học tập tìm hiểu về các mô hình, lý thuyết khoa học đã phát triển và được áp dụng để cải thiện các công nghệ hiện tại cũng như phát triển công nghệ mới.
	

	3
	Bài 3. Giới thiệu các ứng dụng của Vật lí trong một số ngành nghề
	4
	7,8,9,10
	7-10
	-Mô tả được ví dụ thực tế về việc sử dụng kiến thức vật lí trong một số lĩnh vực( quân sự, công nghiệp hạt nhân, khí tượng, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài chính, điện tử, cơ khí, tự động hóa, thông tin, truyền thông, nghiên cứu khoa học)
	

	
	Chuyên đề 2. Trái Đất và bầu trời (10 tiết)


	4
	Bài 4. Xác định phương hướng trên bầu trời
	3
	11,12,13
	11-13
	-Xác định được trên bản đồ sao( hoặc bằng dụng cụ thực hành) vị trí các chòm sao: Gấu Lớn, Gấu Nhỏ, Thiên Hậu.
- Xác định được vị trí sao Bắc Cực trên nền trời sao.
	

	5
	Bài 5. Chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao
	4
	14,15,16,17
	14-17
	-Sử dụng mô hình hệ Mặt Trời, thảo luận để nêu một số đặc điểm cơ bản của chuyển động nhìn thấy của hệ Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim Tinh, Thủy Tinh trên nền trời sao.
- Dùng mô hình nhật têm Copernic giải thích một số đặc điểm quan sát được của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim Tinh, Thủy Tinh trên nền trời sao.
	

	6
	Bài 6. Một số hiện tượng thiên văn (Nhật thực, nguyệt thực, thủy triều)
	3
	18,19,20
	18-20
	-Dùng ảnh( hoặc tài liệu đa phương tiện) thảo luận để giải thích một cách sơ lược và định tính hiện tượng: nhật thực, nguyệt thực, thủy triều
	

	
	Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường (15 tiết)


	7
	Bài 7. Sự cần thiết bảo vệ môi trường
	3
	21,22,23
	21-23
	-Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện nhiệm vụ học tập để tìm hiểu:
+ Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển của các Quốc gia.
+ Vai trò của các nhân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường.
	

	8
	Bài 8. Tác động của việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam 
	4
	24,25,26,27
	24-27
	-Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện nhiệm vụ học tập để tìm hiểu:
+ Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với môi trường, kinh tế và khí hậu Việt Nam.
	

	9
	Bài 9. Sơ lược về các chất gây ô nhiễm môi trường 
	4
	28,29,30,31
	28-31
	-Sơ lược về các chất ô nhiễm trong nhiên liệu hóa thạch, mưa axit, năng lượng hạt nhân, sự suy giảm tầng ozone, sự biến đổi khí hậu.
	

	10
	Bài 10. Năng lượng tái tạo và một số công nghệ thu năng lượng tái tạo
	4
	32,33,34,35
	32-35
	-Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện nhiệm vụ học tập để tìm hiểu:
+ Phân loại năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo.
+ Vai trò của năng lượng tái tạo.
+ Một số công nghệ cơ bản để thu được năng lượng tái tạo.
	



2. Phân phối chương trình khối 11
Số học sinh: 178
Số lớp không học tự chọn: 0 ; Số học sinh: 0
Số giáo viên dạy: 02
2.1. Chương trình chính khóa KHỐI 11
	STT
	Tên chủ đề hoặc bài học
	Số tiết
	Tiết thứ
	Tuần dạy dự kiến
	Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
	Ghi chú

	
	Chủ đề : Điện tích (3 tiết)

	1
	Bài 1,2: Điện tích. Định luật Cu- lông. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.

	3
	1-3
	1,2
	Kiến thức
Nêu được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).
- Phát biểu được định luật Coulomb và chỉ ra đặc điểm lực điện giữa hai điện tích điểm.
- Hằng số điện môi của một chất cách điện cho ta biết điều gì?
- Vận dụng được định luật Coulomb cho hệ hai điện tích điểm.
- Nêu được nội dung chính của thuyết Electron
- Trình bày được cấu tạo sơ lược của nguyên tử về phương diện điện.
- Vận dụng thuyết Electron để giải thích các hiện tượng nhiễm điện.
Kỹ năng
- Biết cách tính độ lớn của lực theo công thức định luật Cu-lông. 
-Biết cách vẽ hình biểu diễn lực tác dụng lên các điện tích.
- Vận dụng được thuyết êlectron để giải thích các hiện tượng nhiễm điện.

	

	
	Chủ đề : Điện Trường (3 tiết)


	2
	Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.
	3
	4-6
	2,3
	Kiến thức
Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì?
- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường. Tính được cường độ điện trường tại một điểm bất kỳ của một điện tích.
- Nêu được đặc điểm của vecto cường độ điện trường. Vẽ được vecto cường độ điện trường của một điện tích điểm.
- Nêu được định nghĩa của đường sức điện và một vài đặc điểm quan trọng của đường sức điện. Trình bày được khái niệm điện trường đều.
- Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.
Kỹ năng
- Giải một số bài tập đơn giản về trường tĩnh điện.
	

	
	Chủ đề: Công của lực điện 
Điện thế. Hiệu điện thế(2 tiết)


	3
	Bài 4,5: Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế

	2
	7-8
	3,4
	Kiến thức
- Trình bày được công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều.
- Nêu được đặc điểm công của lực điện.
- Nêu được mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng của điện tích trong điện trường đều.
- Nêu được thế năng của điện tích thử q trong điện trường luôn tỷ lệ thuận với q.
- Phát biểu được định nghĩa điện thế, hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường và nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.
- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. Nhận biết được đơn vị đo cường độ điện trường.
Kỹ năng
- Giải được một số bài tập đơn giản về điện thế và hiệu điện thế.
- Giải được bài tập về chuyển động của một điện tích dọc theo đường sức của một điện trường đều.
	

	4
	Bài 6: Tụ điện
	2
	9-10
	4,5
	Kiến thức
- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện.
- Nhận dạng được các tụ điện trường dùng và nêu được ý nghĩa các số ghi trên mỗi tụ điện.
- Phát biểu được định nghĩa điện dung của tụ điện và nhận biết được đơn vị đo điện dung.
- Nêu được điện trường trong tụ điện và mọi điện trường đều mang năng lượng.
Kỹ năng
- Giải được một số bài tập đơn giản về tụ điện
	

	
	Chủ đề: Dòng điện không đổi (2 tiết)

	5
	Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện
	1
	11
	6
	Kiến thức
- Nêu được dòng điện không đổi là gì? Nêu được điều kiện để có dòng điện.
- Nêu được suất điện động của dòng điện không đổi là gì?
- Giải thích được vì sao nguồn điện có thể tạo ra và duy trì hiệu điện thế giưã hai cực của nó và nguồn điện là nguồn năng lượng.
Kỹ năng
- Vận dụng được các hệ thức  để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại theo các đơn vị tương ứng phù hợp.
	

	6
	Bài 8. Điện năng. Công suất
	1
	12
	6
	Kiến thức
- Nêu được công của dòng điện là số đo điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua. Chỉ ra được lực nào thực hiện công đó.
- Chỉ ra được mối quan hệ của công và  lực lạ thực hiện bên trong nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín.
Kỹ năng
- Tính được điện năng tiêu thụ và công suất điện của một đoạn mạch theo các đại lượng liên quan và ngược lại.
- Tính được công và công suất của nguồn điện theo các đại lượng liên quan và ngược lại.
	

	
	Chủ đề : Định luật Ôm với toàn mạch ( 3 tiết)
 

	7
	Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch
	3
	13-16
	7,8
	Kiến thức
Phát biểu được định luật Ohm đối với toàn mạch (chi xét định luật Ohm cho mạch điện không chứa máy thu điện) và biểu thức.
- Biết độ giảm điện thế là gì và nêu được mối quan hệ giữa suất điện động của nguồn điện và độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong.
- Hiểu được hiện tượng đoản mạch là gì và giải thích được ảnh hưởng của điện trỏ trong của nguồn điện đối với cường độ dòng điện khi đoản mạch.
- Chỉ rõ được sự phù hợp giữa định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo 
toàn và chuyển hoá năng lượng.
Kỹ năng
Vận dụng được định luật Ohm để giải được các bài toán về đoạn mạch.

	

	8
	Ôn tập - kiểm tra giữa
	1
	17
	9
	Kiến thức
Ôn tập các kiến thức cần đạt các bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Kỹ năng
- Biết cách tính độ lớn của lực theo công thức định luật Cu-lông. 
-Biết cách vẽ hình biểu diễn lực tác dụng lên các điện tích.
- Giải được một số bài tập đơn giản về tụ điện
- Tính được điện năng tiêu thụ và công suất điện của một đoạn mạch theo các đại lượng liên quan và ngược lại.
- Tính được công và công suất của nguồn điện theo các đại lượng liên quan và ngược lại.
	

	9
	KT GIỮA KÌ
	1
	18
	9
	
	

	10
	Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
	2
	19-20
	10
	Kiến thức
- Nêu được chiều dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện.
- Nhận biết được các loại bộ nguồn mắc nối tiếp, song song 
- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp, mắc song song đơn giản (chỉ xét các bộ nguồn mắc đơn giản gồm tối đa 04 nguồn giống nhau được mắc thành các dãy như nhau).
Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.
- Tính được suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.
Kỹ năng
- Vận dụng được các công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp, song song để giải các bài toán về toàn mạch.
	

	11
	Bài 11: Phương pháp giải cácbài toàn về toàn mạch
	2
	21-22
	11
	KT-KN: Vận dụng được định luật Ohm để giải được các bài toán về toàn mạch.
- Vận dụng được các công thức tính điện năng tiêu thụ, công suất tiêu thụ, điện năng và công suất toả nhiệt của một đoạn mạch; công, công suất và hiệu suất của nguồn điện.
- Vận dụng được các công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp, song song và hỗn hợp đối xứng để giải các bài toán về toàn mạch.
	

	12
	Bài 12 : TH xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa
	2
	23-24
	12
	Kiến thức - Kỹ năng 
- Khảo sát sự phụ thuộc U - I.
- Khảo sát sự phụ thuộc R - I.
- Biết cách lựa chọn và sử dụng một số dụng cụ điện thích hợp và mắc chúng thành một mạch điện.
- Biết cách biểu diễn các số liệu đo được dưới dạng bảng số liệu hay đồ thị.
- Tiến hành được thí nghiệmđo suất điện động và xác định điện trở trong của một pin.
	

	
	Chủ đề : Dòng điện trong các môi trường ( 4 tiết) 

	13
	Bài 13: Dòng điện trong kim loại






Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân




Bài 15: Dòng điện trong chất khí


Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
	4
	25-30
	13,15
	Kiến thức - KN
- Nêu được tính chất điện chung của các kim loại. Nêu được điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.
- Nêu được nội dung chính của thuyết Electron về tính dẫn điện của kim loại và công thức tính điện trở suất của kim loại. Nêu được  độ lớn của các đại lượng đã nói đến trong thuyết này.
- Giải thích một cách định tính các tính chất điện chung của kim loại dựa trên thuyết Electron về tính dẫn điện của kim loại.
- Nêu được hiện tượng nhiệt điện là gì ?
- Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì ?
Kiến thức 
- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân
- Phát biểu được định luật Faraday về điện phân và viết được hệ thức của định luật này.
- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân
Kỹ năng
- Vận dụng địnhluật Fa-ra-day giải được các bài tập đơn giản về hiện tượng điện phân
KT-KN
 - Nêu được bản chất dòng điện trong chất khí
- Nêu được điều kiện tạo ra tia lửa điện.
- Nêu được điều kiện tạo ra hồ quang điện và ứng dụng của  hồ quang điện.
- Trình bày các ứng dụng chính của quá trình của quá trình phóng điện trong chất khí.

KT-KN
- Chất bán dẫn là gì? Nêu những đặc điểm của chất bán dẫn.
-Nêu được bản chất dòng điện trong chất bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.

	

	14
	Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn
	2
	31-32
	16
	KT-KN
 Tiến hành thí nghiệm để xác định được tính chất chỉnh lưu của Diot bán dẫn và đặc tính khuếch đại của Tranzito.
- Biết được cấu tạo của Diot bán dẫn và giải thích được tác dụng chỉnh lưu dòng điện của nó.
- Biết cách khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của Diot bán dẫn thông qua việc khảo sát và vẽ đồ thị     
I = f(U).Từ đó đánh giá được tác dụng chỉnh lưu của Diot bán dẫn.
- Biết được cấu tạo của Tranzito và giải thích được tác dụng khuyếch đại của nó.
- Biết cách khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của Tranzito thông qua việc khảo sát và vẽ đồ thị  IC = f(IB).Từ đó đánh giá được tác dụng khuyếch đại của Tranzito.
- Biết cách lựa chọn và sử dụng các dụng cụ điện thích hợp và mắc chúng thành mạch điện

	

	
	Chủ đề: STEM (3 tiết)

	15
	Pin điện hóa làm từ thiên nhiên
	3
	33-35
	17,18
	
	

	16
	Ôn tập cuối HK I  
	1
	36
	18

	Kiến thức :Ôn tập các kiến thức tương tác điện từ. dòng điện không đổi, dòng điện trong các môi trường.
Kĩ năng :
Vận dụng được định luật Ohm để giải được các bài toán về đoạn mạch.

Vận dụng địnhluật Fa-ra-day giải được các bài tập đơn giản về hiện tượng điện phân

	

	17
	Kiểm tra cuối HK I
	1
	37
	19
	
	

	
	Chủ đề : TỪ TRƯỜNG


	18
	Bài 19: Từ trường
	1
	38
	19
	Kiến thức - Kỹ năng
- Nêu được từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì? Những vật nào gây ra từ trường?.
- Biết cách phát hiện sự tồn tại của từ trường trong những trường hợp thông thường.
- Biết được cách xác định phương chiều của từ trường tại một điểm.
- Phát biểu được định nghĩa và nêu được 04 tính chất cơ bản của các đường sức từ.
- Biết cách xác định chiều của đường sức từ của:
+ dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.
+ dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.
Biết xác định mặt Nam hay Bắc của một dòng điện chạy trong một mạch kín.
 Vẽ được các đường sức từ biểu diễn từ trường của nam châm thẳng, dòng điện thẳng dài, ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều
	

	
	Chủ đề : Lực từ - cảm ứng từ (5 tiết)


	18
	Bài 20. Lực từ. Cảm ứng từ


Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt






Bài 22: Lực Lo-ren-xơ
	5
	39-43
	19,20,21,
22
	Kiến thức
 Phát biểu được định nghĩa và nêu được phương chiều của cảm ứng từ tại một điểm của từ trường. Nêu được đơn vị đo cảm ứng từ.
- Mô tả được một thí nghiệm xác định cảm ứng từ.
 Viết được công thức tính lực từ tác dungk lên một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều
- Từ công thức lực từ suy ra được quy tắc xác định lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện.
Phát biểu được cách xác định phương chiều và viết được công thức tính cảm ứng từ B của nam châm chữ U, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua.
Kiến thức
 Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua. Dùng các quy tắc đinh ốc và quy tắc bàn tay trái để xác định các đại lượng có trong quy tắc
- Vẽ được chiều của các đại lượng có mặt trong quy tắc
- Xác định được vecto lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.
- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vecto cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài và tại một điểm trong lòng ồng dây có dòng điện chạy qua.
Kỹ năng
- Vận dụng được nguyên lý chồng chất từ trường để giải các bài tập đơn giản.
Kiến thức - Kỹ năng
- Nêu được lực Lorentz là gì và viết được công thức tính lực này.
- Xác định được cường độ, phương, chiều của lực Lorentz tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận tốc v trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của từ trường đều; viết được công thức tính bán kính vòng tròn quỹ đạo.

	

	
	Chủ đề: Cảm ứng từ (5 tiết)

	19
	Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ







Bài 24: Suất điện động cảm ứng
	4
	44-47
	22,23,24
	Kiến thức
- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng CUĐT.
- VIệt được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông. Nêu được các cách làm biên đổi từ thông.
- Phát biểu được định nghĩa và hiểu được khi nào có hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Phát biểu được định luật Lentz theo những cách khác nhau và biết vận dụng để xác định chiều dòng điện cảm ứng trong các trường hợp khác nhau.
- Phát biểu được định nghĩa và nêu được một số tính chất của dòng điện Fucô.
Kỹ năng
- Làm được thí nghiệm về hiện tượng căm ứng điện từ.
- Xác định được chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xo.
Kiến thức
-Viết được hệ thức của suất điện động cảm ứng.
- Kỹ năng
- Tính suất điện động cảm ứng trong trường hợp từ thông qua một mạch kín biến thiên theo thời gian.

	

	20
	Bài 25: Tự cảm
	1
	48
	24
	Kiến thức - Kỹ năng
- Phát biểu được định nghĩa từ thông riêng và viết được biểu thức độ tự cảm của ống dây hình trụ.
- Phát biểu được định nghĩa hiện tượng tự cảm và giải thích được hiện tượng tự cảm khi đóng và ngắt mạch.
- Viết được công thức tính suất điện động tự cảm.
- Nêu được bản chất và viết được công thức tính năng lượng của ống dây tự cảm.
	

	
	   Chủ đề: Khúc xạ ánh sáng ( 3 tiết)

	21
	Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

	3
	49-51
	25,26
	Kiến thức - Kỹ năng
- Phát biểu được nội dung định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của định luật này. Nhận ra trường hợp giới hạn i = 00.
- Nêu được chiết suất tuỵêt đối, chiết suất tỷ đối là gì? Hệ thức.
- Trình bày được định luật khúc xạ ánh sáng.
- Vận dụng được hệ thức định luật khúc xạ ánh sáng.

	

	22
	Ôn  tập giữa kì 2

	1
	52
	26
	Kiến thức :Ôn tập các kiến thức về từ trường, cảm ứng điện từ
Kĩ năng: Xác định được phương chiều và viết được công thức tính cảm ứng từ B của nam châm chữ U, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua.
	

	23
	Kiểm tra giữa kì 2
	1
	53
	27
	
	

	24
	Bài 27: Phản xạ toàn phần
	1
	54-55
	27,28
	Kiến thức - Kỹ năng
- Mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này.
- Mô tả được sự truyền ánh sáng trong cáp quang và nêu được ứng dụng của cáp quang.
- Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.
	

	25
	Bài 28: Lăng kính 
	1
	56
	28
	Kiến thức - Kỹ năng
- Nêu được cấu tạo của lăng kính:
- Trình bày được hai tác dụng của lăng kính:
+ Tán sắc chùm ánh sáng trắng;
+ Làm lệch về phía đáy một chùm tia sáng đơn sắc.
- Viết được các công thức về lăng kính và vận dụng được.
- Nêu được công dụng  của lăng kính.
	

	
	Chủ đề thấu kính (4 tiết )


	26
	Bài 29: Thấu kính mỏng

Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự thấu kính phân kì
	4
	57-60
	29,30
	Kiến thức - Kỹ năng
- Nêu được cấu tạo và phân loại của thấu kính.
- Nêu được tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện, tiêu cự của thấu kính là gì.
- Phát biểu được định nghĩa độ tụ thấu kính và nêu được đơn vị đo độ tụ.
- Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính và nêu được đặc điểm - Viết và vận dụng được công thức về thấu kính.
- Nêu được một số công dụng quan trọng của thấu kính.của ảnh.
	

	27
	Bài 31: Mắt 
	1
	61
	31
	Kiến thức - Kỹ năng
- Trình bày được cấu tạo của mắt, các đăc điểm và chức năng của mỗi bộ phận.
-Nêu được sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn
- Nêu được góc trông và năng suất phân ly là gì
- Nêu được các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này.
- Trình bày được khái niệm năng suất phân ly; sự lưu ảnh. Nêu được ứng dụng của hiện tượng này.
	

	
	Chủ đề các dụng cụ quang học (2 tiết)


	28
	Bài 32: Kính lúp
Bài 33: Kính hiển vi
Bài 34: Kính thiên văn
	2
	62-65
	31,32,33
	Kiến thức - Kỹ năng
- Trình bày được các khái niệm chung về tác dụng và số bội giác của các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt.
- Nêu được công dụng, nguyên tắc cấu tạo của các dụng cụ bổ trợ
- Trình bày được sự tạo ảnh.
- Trình bày độ bội giác của ảnh tạo bởi kính.
- Nêu được các đặc điểm của việc điều chỉnh kính hiển vi.
- Viết và vận dụng được công thức số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực để giải bài tập.

	

	29
	Ôn tập HK II  
	1
	66
	33
	Kiến thức : Ôn tập các kiến thức phần từ trường, cảm ứng điện từ, hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính, các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt.
Kĩ năng: Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính và nêu được đặc điểm - Viết và vận dụng được công thức về thấu kính.
	

	30
	Kiểm tra cuối HKII

	1
	67
	34
	
	

	31
	Trải nghiệm STEM 
	3
	68-70
	34,35
	
	




2.2. Chương trình tự chọn
	STT
	Tên chủ đề hoặc bài học
	Số tiết
	Tiết thứ
	Tuần dạy dự kiến
	Yêu cầu cần đạt

	Ghi chú

	
	CHỦ ĐỀ 1: ĐIỆN TÍCH  ĐIỆN TRƯỜNG


	1
	Bài 1: Điện tích định luật  Cu lông
	3
	1-3
	1,2,3
	Kĩ năng:
- Vận dụng  định luật Coulomb cho hệ hai điện tích điểm cân bằng.
- Vận dụng  định luật Coulomb  và khái niệm điện trường để giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm.
	

	2
	Bài 3: Điện trường .Cường độ điện trường
	3
	4-6
	4,5,6
	Kĩ năng: Bài toán điện trường của hai và ba điện tích tương tác với nhau.
	

	3
	Bài 4: Công của Lực điện trường
	2
	7-8
	7,8
	Kỹ năng
- Giải được một số bài tập đơn giản về điện thế và hiệu điện thế.
- Giải được bài tập về chuyển động của một điện tích dọc theo đường sức của một điện trường đều.
	

	4
	Bài 6: Tụ điện - ghép tụ điện
	1
	9
	9
	Kĩ năng: Bài toán xác định điện dung của tụ điện phẳng.
- Bài toán xác định điện dung, hiệu điện 
thế và điện tích của tụ.
	

	
	CHỦ ĐỀ 2 : DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐÔỈ


	5
	Bài 9: Định luật ôm cho toàn mạch
	2
	10-11
	10,11
	Kỹ năng
- Vận dụng được các hệ thức  để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại theo các đơn vị tương ứng phù hợp.
	

	   6
	Bài 11:  Phương pháp giải 1 số bài toán về toàn mạch
	4
	12-15
	12,13,14,15
	Kĩ năng: Vận dụng được định luật Ohm để giải được các bài toán về toàn mạch.
- Vận dụng được các công thức tính điện năng tiêu thụ, công suất tiêu thụ, điện năng và công suất toả nhiệt của một đoạn mạch; công, công suất và hiệu suất của nguồn điện.
- Vận dụng được các công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp, song song và hỗn hợp đối xứng để giải các bài toán về toàn mạch.
	

	
	CHỦ ĐỀ 3: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

	

	7
	Bài 13: Dòng điện trong kim loại
Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân
Bài 15: Dòng điện trong chất khí
Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
	2
	16-17
	1,17
	Vận dụng các kiến thức liên quan để giải quyết các bài tập định tính định  lượng g hiện tượng bài toán liên quan 
	

	8
	Bài tập Ôn tập cuối  HKI
	1
	18
	18
	
	

	
	CHỦ ĐỀ 4 : TỪ TRƯỜNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

	9
	Bài 19:Từ trường 
	1
	19
	19
	- Biết được cách xác định phương chiều của từ trường tại một điểm.
- Phát biểu được định nghĩa và nêu được 04 tính chất cơ bản của các đường sức từ.
- Biết cách xác định chiều của đường sức từ của:
+ dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.
+ dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.
Biết xác định mặt Nam hay Bắc của một dòng điện chạy trong một mạch kín.
 Vẽ được các đường sức từ biểu diễn từ trường của nam châm thẳng, dòng điện thẳng dài, ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều
	

	10
	Bài 20,21: Lục Từ -  Cảm  ứng từ 
Bài 23: Từ thông.cảm ứng điện từ
	6
	20-25
	20,21,22,23,24,25
	Kỹ năng
Xác định được vecto lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.
- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vecto cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài và tại một điểm trong lòng ồng dây có dòng điện chạy qua.
- Vận dụng được nguyên lý chồng chất từ trường để giải các bài tập đơn giản.
 
- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vecto cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài và tại một điểm trong lòng ồng dây có dòng điện chạy qua.
- Xác định được chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xo.
- Tính suất điện động cảm ứng trong trường hợp từ thông qua một mạch kín biến thiên theo thời gian.

	

	
	CHỦ ĐỀ 5 : KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

	11
	Bài 25:Khúc xạ ánh sáng
	2
	26-27
	26,27
	Kỹ năng
- Vận dụng hệ thức định luật khúc xạ ánh sáng
- Bài toán chiết suất tuỵêt đối, chiết suất tỷ đối 
	

	

	Bài 26 phản xạ toàn phần 
	2
	27-29
	28,29
	Kỹ năng
- Vận dụng được hệ thức định luật khúc xạ ánh sáng
- Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần
	

	
	CHỦ ĐỀ 6:  MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG  HỌC

	12
	Bài 29: Thấu kính
	3
	30-32
	30,31,32
	Kỹ năng
Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính và nêu được đặc điểm - Viết và vận dụng được công thức về thấu kính.
- Nêu được một số công dụng quan trọng của thấu kính.của ảnh.
	

	14
	BT mắt 
	1
	33
	33
	Kỹ năng
-Bài toán về sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn
	

	15
	Ôn tập
	2
	34-35
	34,35
	
	



4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá
3. Phân phối chương trình khối 12
Số lớp học tự chọn: … ; Số học sinh: …
Số lớp không học tự chọn: … ; Số học sinh: …
Số giáo viên dạy: ….
3.1. Chương trình chính khóa
….
3.2. Chương trình tự chọn
….


4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá
4.1. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên
4.1.1. Học kì I – khối 10
	Khối
	Bài kiểm tra số
	Thời gian tiến hành kiểm tra
	Thời gian vào điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức KT

	10
	ĐĐGtx số 1
	3-7
	3-7
	- Nhận biết và phân biệt được độ dịch chuyển và quãng đường đi được.
- Biết tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định. Tốc độ do tốc kế chỉ là tốc độ tức thời.
- Biết cách đo tốc độ trong đời sống và trong phòng thí nghiệm.
- Phát biểu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc.
- Phân biệt được tốc độ và vận tốc.
- Tổng hợp được hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau.
	Kiểm tra vấn đáp,sp học tập 

	…
	ĐĐGtx số 2
	10-11
	10-11
	-Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án đo tốc độ.
- Lắp ráp được các thiết bị thí nghiệm để đo được thời gian chuyển động của viên bi thép.
- Đo đường kính viên bi thép bằng thước kẹp.
- Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác.
- Xác định được sai số của phép đo.
	- Sản phẩm và báo cáo thực hành: Đo gia tốc

	…
	ĐĐGtx số 3
	13-15
	13-15
	-Dùng hình vẽ tổng hợp được các lực tác dụng trên cùng một đường thẳng.
- Dùng hình vẽ phân tích được một lực thành phần và các lực thành phần vuông góc.
- Phát biểu được quy tắc hình bình hành khi tổng hợp lực, vẽ hình thể hiện quy tắc này.
- Nêu khái niệm về các lực cân bằng và không cân bằng.
	Kiểm tra vấn đáp,sp học tập 



4.1. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên
4.1.2. Học kì I – khối 11
	Khối
	Bài kiểm tra số
	Thời gian tiến hành kiểm tra
	Thời gian vào điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức KT

	11
	ĐĐGtx số 1
	Trong cả học kì I
	Cuối kì I
	
	Kiểm tra vấn đáp, trả lời câu hỏi tại lớp…

	
	ĐĐGtx số 2
	Tuần 4
	Tuần 5
	15 câu trắc nghiệm bài:  Điện tích. Định luật Cu- lông ,Cường độ điện trường”
Xác được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).
Xác được biểu thức định luật Coulomb và chỉ ra được đặc điểm lực điện giữa hai điện tích điểm.
Vận dụng được định luật Coulomb cho hệ hai điện tích điểm.
 Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường. Tính được cường độ điện trường tại một điểm bất kỳ của một điện tích đơn giản.
- Xác định được đặc điểm của vecto cường độ điện trường. Vẽ được vecto cường độ điện trường của một điện tích điểm.
- Nêu được định nghĩa của đường sức điện và một vài đặc điểm quan trọng của đường sức điện. 

	Trắc nghiệm.

	
	ĐĐGtx số 3
	14
	15
	Biết  biểu diễn các số liệu đo được dưới dạng bảng số liệu hay đồ thị.
Xác định được suất điện động và điện trở trong của một pin.
	Sản phẩm và báo cáo thực hành Bài 12

	
	ĐĐGtx số 4
	
16,17
	
18
	Chủ đề STEM

	Sản phẩm Pin điện hóa làm từ quả củ.




TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM STEM (nếu có)
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm 
đạt được

	1
	Đèn sử dụng nguồn điện từ củ, quả.
	1
	

	2
	Nguồn thắp sáng được bóng LED có hiệu điện thế định mức 3V.
	3
	

	3
	Đèn có thời gian sáng (trước khi tự tắt) tối thiểu 5 phút.
	3
	

	4
	Đèn có hình thức đẹp.
	1
	

	5
	Chi phí làm đèn tiết kiệm.
	2
	

	
	Tổng điểm
	10
	


Chú ý: Tùy theo sản phẩm STEM mà các tổ chủ động đưa ra số lượng tiêu chí và điểm số cho từng tiêu chí.

4.1.2. Học kì II
	Khối
	Bài kiểm tra số
	Thời gian tiến hành kiểm tra
	Thời gian vào điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức KT

	10
	ĐĐGtx số 1
	23-24
	23-24
	- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính và  biết đơn vị của động năng, thế năng.
- Hiểu được đơn vị đo của động năng, thế năng.
- Vận dụng biểu thức liên hệ giữa công thực hiện lên vật để vật có động năng, thế năng
-Phân tích sự chuyển hóa qua lại giữa động năng, thế năng.
- Phát biểu định nghĩa cơ năng và đơn vị đo của cơ năng.
- Viết công thức tính cơ năng của vật trong trường trọng lực.
- Vận dụng được sự chuyển hóa qua lại giữa động năng, thế năng và định luật bảo toàn cơ  năng vào một số tình huống thực tế.

	Kiểm tra vấn đáp,sp học tập 

	10
	ĐĐGtx số 2
	30
	30
	Chủ đề STEM:
	Kiểm tra vấn đáp,sp học tập 


	10
	ĐĐGtx số 3
	33
	33
	-Thực hiện thí nghiệm đơn giản về biến dạng kéo, biến dạng nén; mô tả đặc tính của lò xo, giới hạn đàn hồi, độ dãn, độ cứng.
- Thiết kế phương án và thực nghiệm để tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo, phát biểu được định luật Hooke.
- Vận dụng định luật Hooke trong một số trường hợp đơn giản.
	- Sản phẩm và báo cáo 

	10
	ĐĐGtx số 4
	35
	35
	-Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện nhiệm vụ học tập để tìm hiểu:
+ Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển của các Quốc gia.
+ Vai trò của các nhân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường.
-Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện nhiệm vụ học tập để tìm hiểu:
+ Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với môi trường, kinh tế và khí hậu Việt Nam.
	- Sản phẩm và báo cáo 







TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM STEM (nếu có)
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm 
đạt được

	1
	Đèn sử dụng nguồn điện từ củ, quả.
	1
	

	2
	Nguồn thắp sáng được bóng LED có hiệu điện thế định mức 3V.
	3
	

	3
	Đèn có thời gian sáng (trước khi tự tắt) tối thiểu 5 phút.
	3
	

	4
	Đèn có hình thức đẹp.
	1
	

	5
	Chi phí làm đèn tiết kiệm.
	2
	

	
	Tổng điểm
	10
	






	Khối
	Bài kiểm tra số
	Thời gian tiến hành kiểm tra
	Thời gian vào điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức KT

	11
	ĐĐGtx số 1
	Trong cả học kì II
	Cuối kì II
	
	Kiểm tra vấn đáp, trả lời câu hỏi tại lớp…

	11
	ĐĐGtx số 2
	Tuần 22
	Tuần 23
	15 câu trắc nghiệm bài: Từ trường, Lực từ, Cảm ứng từ.
Xác định được chiều của đường sức từ của:
+ dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.
+ dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.
Xác định được mặt Nam hay Bắc của một dòng điện chạy trong một mạch kín.
+  Vẽ được các đường sức từ biểu diễn từ trường của nam châm thẳng, dòng điện thẳng dài, ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều
Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua. 
- Xác định được vecto lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.
- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vecto cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài và tại một điểm trong lòng ồng dây có dòng điện chạy qua.
	Trắc nghiệm.

	11
	ĐĐGtx số 3
	25
	26
	- Xác định được nội dung định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của định luật này. Nhận ra trường hợp giới hạn i = 00.
- Xác được chiết suất tuỵêt đối, chiết suất tỷ đối là gì? Hệ thức.
- Vận dụng được hệ thức định luật khúc xạ ánh sáng.
- Xác định  được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này.
- Mô tả được sự truyền ánh sáng trong cáp quang và nêu được ứng dụng của cáp quang.
- Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.
	Trắc nghiệm.

	11
	ĐĐGtx số 4
	
60
	
30
	Xác định được tiêu cự của thấu kính phân kỳ bằng thí nghiệm.
	Sản phẩm và báo cáo thực hành Bài 35.


4.2. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ
4.2.1. Khối 10
1. Ma trận
2. Bảng đặc tả
3. Đề kiểm tra và một số bài làm của hs (lưu vào hồ sơ sau khi đã kiểm tra)































4.2.2. Khối 11
1. Ma trận
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1( NĂM 2022-2023)

MÔN: VẬT LÝ 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


	
	
	
	
	
	
	Số câu hỏi theo các mức độ
	
	
	
	
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
	
	
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	cao
	
	
	
	

	TT
	
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	
	tổng

	
	kiến thức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thời
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	điểm

	
	
	
	
	
	Thời
	
	Thời
	
	Thời
	
	
	Thời
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số
	
	Số
	
	Số
	
	Số
	
	
	
	
	gian
	

	
	
	
	
	
	gian
	
	gian
	
	gian
	
	
	gian
	TN
	TL
	
	

	
	
	
	
	CH
	
	CH
	
	CH
	
	CH
	
	
	
	
	(ph)
	

	
	
	
	
	
	(ph)
	
	(ph)
	
	(ph)
	
	
	(ph)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.1.   Định luật Cu-lông
	
	2
	1.5
	1
	2
	
	
	1
	
	6
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2. Thuyết êlectron - Định
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	0
	
	0
	2
	
	
	

	
	
	luật bảo toàn điện tích
	
	
	
	
	
	1
	4.5
	
	
	
	
	3
	26
	47.5%

	
	Điện tích-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3.  Công  của  lực  điện
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	điện
	
	
	3
	2.25
	3
	3
	
	
	1
	
	6
	6
	
	
	

	
	
	Hiệu điện thế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.4. Điện trường - Cường độ
	2
	1.5
	2
	2
	0
	0
	0
	
	0
	4
	0
	3.5
	10%

	
	
	điện trường- Đường sức điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.5. Tụ điện
	
	2
	1.5
	1
	1
	0
	0
	0
	
	0
	3
	0
	2.5
	7.5%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.1. Dòng điện không đổi –
	4
	3.0
	2
	2
	0
	0
	0
	
	0
	6
	0
	5.0
	15%

	
	Dòng điện
	Nguồn điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	không đổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.2. Điện năng – Công suất
	2
	1.5
	2
	2
	1
	4.5
	0
	
	0
	4
	1
	8.0
	20%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	16
	12
	12
	12
	2
	9
	2
	
	12
	28
	4
	45
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	Tỉ lệ (%)
	
	40%
	
	30%
	20%
	
	10%
	70%
	30%
	
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	
	
	70%
	
	30%
	100%
	
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ 1

MÔN: VẬT LÝ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


	TT
	Nội dung kiến thức 
	
Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Số câu hỏi theo các mức độ
	Tổng 
	%
tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao 
	Số CH 
	Thời
gian
(ph)
	

	
	
	
	Số 
CH  
	Thời gian
 ( phút)  
	Số CH  
	Thời gian
 ( phút)  
	Số 
CH  
	Thời gian
 ( phút)  
	Số CH  
	Thời gian
 ( phút)  
	TN
	TL
	
	

	1
	Điện tích-
điện
trường
	1.1   Định luật Cu-lông
	1
	0,75
	1
	1
	

1
	

4,5
	

1
	

6
	2
	2
	

15,75

	

30%

	
	
	1.2. Thuyết êlectron - Định luật bảo toàn điện tích
	1
	0,75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	1.3.  Công  của  lực  điện Hiệu điện thế
	1
	0,75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	1.4. Điện trường

	1
	0,75
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1,75
	5%

	
	
	1.5. Tụ điện
	1
	0,75
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1,75
	5%

	
2
	Dòng điện
không đổi
	2.1. Dòng điện không đổi
Nguồn điện
	2
	1,5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	2,5
	7,5%

	
	
	2.2. Điện năng – Công suất
Điện 
	2
	1,5
	1
	1
	0
	0
	
1
	
6
	3
	
1
	
12,75
	

	
	
	2.3 . Định luật Ôm với toàm mạch 
	2
	1,5
	1
	1
	0
	0
	
	
	3
	
	
	

	
	
	2.4 Ghép các nguồn thành bộ và thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện 
	1
	0,75
	1
	1
	0
	0
	
	
	2
	
	
	

	3
	
Dòng điện trong các môi trường 
	3.1 Dòng điện trong kim loại 
	1
	0,75
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	2,75
	7,5%

	
	
	3.2 Dòng điện trong chất điện phân 
	1
	0,75
	1
	1
	1
	4,5
	0
	0
	2
	1
	6,25
	15%

	
	
	3.3 Dòng điện trong chất khí 
	1
	0,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0,75
	2,5%

	
	
	3.4 Dòng điện trong chất bán dẫn 
	1
	0,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0,75
	2,5%

	Tổng 
	
	16
	12
	12
	12
	2
	9
	2
	12
	28
	4
	45
	100%

	Tỉ lệ (%)
	
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung (%) 
	
	           70
	                        30
	
	
	100%



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2( 2021-2022)
MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	Thứ tự 
	
Nội dung kiến thức 


	

Đơn vị kiến thức 
	Số câu hỏi theo các mức độ

	Tổng 
	
%
tổng điểm 

	
	
	
	Nhận biết  
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 
	Số CH
	Thời gian (ph ) 
	

	
	
	
	Số 
CH
	Thời gian 
(ph) 
	Số 
CH
	Thời gian 
(ph) 
	Số 
CH
	Thời gian 
(ph) 
	Số 
CH
	Thời gian 
(ph) 
	TN
	TL
	
	

	1
	Từ trường
	1.1 Từ trường 
	3
	2,25
	0
	0
	

1
	

4,5
	

1
	

6
	3

	2
	20
	42,5%

	
	
	1.2. Lực từ , cảm ứng từ . Từ trường  chạy trong dây dẫn có hình dang đặc biệt
	3


	2,25


	5


	5


	
	
	
	
	8
	
	
	

	
	
	1.3 Lực Loren xơ  
	2
	1,5
	1
	1
	
	
	
	
	3
	0
	2,5
	7,5%

	2
	
	2.1 Từ thông. Cảm ứng
điện từ. Suất điện động
cảm ứng

	5


	3,75


	4


	4


	
1
	
4,5
	
1
	
6
	
9
	
	
	

	
	
	2.2 Tự cảm

	3
	2,25
	2
	2
	
	
	
	
	5
	
	
	

	Tổng 
	
	16
	12
	12
	12
	2
	9
	2
	12
	28
	4
	45
	100%

	Tỉ lệ % 
	
	
40
	
30
	
20
	
10
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung 
%
	
	
70
	
30
	
	
	100%



[bookmark: _Hlk111643025]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ 2
MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT



	Thứ tự 
	
Nội dung kiến thức 


	
Đơn vị kiến thức 
	Số câu hỏi theo các mức độ

	Tổng 
	
%
tổng điểm 

	
	
	
	Nhận biết  
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 
	Số CH
	Thời gian (ph ) 
	

	
	
	
	Số 
CH
	Thời gian 
(ph) 
	Số 
CH
	Thời gian 
(ph) 
	Số 
CH
	Thời gian 
(ph) 
	Số 
CH
	Thời gian 
(ph) 
	TN
	TL
	
	

	1
	Từ trường
	1.1 Từ trường 
	2
	1,5
	0
	0
	








1
	








4,5
	0
	0
	2
	









1
	









1,65
	









45%

	
	
	1.2. Lực từ , cảm ứng từ . Từ trường  chạy trong dây dẫn có hình dang đặc biệt
	

2
	


1,5
	



2
	



2
	
	
	


0
	


0
	


4
	
	
	

	
	
	1.3 Lực Loren xơ  
	1
	0,75
	1
	1
	
	
	0
	0
	2
	
	
	

	2
	Cảm  ứng điện từ 
	2.1 Từ thông. Cảm ứng
điện từ. Suất điện động
cảm ứng

	2
	1,5
	2
	2
	
	
	0
	0
	4
	
	
	

	
	
	2.2 Tự cảm

	1
	0,75
	1
	1
	
	
	0
	0
	2
	
	
	

	3
	Khúc xạ 
Ánh sáng 
	3.1 Khúc xạ ánh sáng 
- Phản xạ toàn phần 
	3
	2,25
	2
	2
	


1
	


4,5
	


0
	


0
	


5
	


1
	


8,75
	


22,5%

	4
	Mắt  và các dụng cụ quang 
	4.1 Lăng kính 
	1
	0,75
	0
	0
	


0
	


0
	


0
	


0
	


1
	


0
	


0,75
	


2,5 %

	
	
	4.2 Thấu kính mỏng 
	2
	1,5
	2
	2
	


0
	


0
	


1
	


6
	


4
	


1
	


9,5%
	


15 %

	
	
	4.3 Mắt  
	1
	0,75
	1
	1
	


0
	


0
	


0
	


0
	


2
	


0
	


1,75%
	


5 %

	
	
	4.4 kính lúp , kính hiển vi , kính thiên văn 
	1
	0,75
	1
	1
	


0
	


0
	


1
	


6
	


2
	


1
	


8,75%
	


10 %

	Tổng 
	
	16
	12
	12
	12
	2
	9
	2
	12
	28
	4
	45
	100%


	Tỉ lệ % 
	
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	


	Tỉ lệ chung 
%
	
	70
	
	
	
	100%



2. Bảng đặc tả
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KỲ I
MÔN: VẬT LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

	Thứ tự 
	Nội dung
 kiến thức 
	Đơn vị kiến thức 
Kĩ năng  
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
Cần kiểm tra , đánh giá 


	Số câu hỏi theo mức độ nhận 
thức 

	



1
	

Điện tích 
điện trường  
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 

	
	
	1.1.Định luật 
Cu- lông  
	Nhận biết -2

- Nêu được cách nhiếm điện một vật ( cọ sát ,hưởng ứng ), tiếp xúc  -[Câu 1],  
. - Phát biểu được ĐL cu - lông -[Câu 2]
  Thông hiểu - 1 
- Xác định được khi nào lực tương tác giữa 2 điện tích điểm là lực đẩy , khi nào là lực hút   [Câu 3]
Vận dụng 1:  tự luận - bài 1 
- vận dụng các ĐL Cu - lông giải các bài tập với 2 điện tích 
Vận dụng cao - tự luận - bài 3
Vận dụng được định luật Cu-lông giải được các bài tập
đối với hai điện tích điểm
	

2
	

1
	

1
	

1

	
	
	1.2 Thuyết electron
ĐL bảo toàn điện tích 
 
	Nhận biết -1
-  Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron[Câu 4]
Thông hiểu -1 
Tính được hiệu giữa số prôtôn và êlectron của một vật
nhiễm điện bằng nội dung của thuyết êlectron. [Câu 5]

	




1
	




1
	
	














1

	
	
	1.3 Công của lực
 điện , điện thế - hiệu điện thế 
	Nhận biết - 3
- Nêu được: công của lực điện trường trong một trường tĩnh 
điện bất kì không phụ thuộc hình dạng đường đi [Câu 6]
- Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của
điện trường và nêu được đơn vị đo hiệu điện thế. {Câu 7]
- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và
hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. [Câu 8]
  Thông hiểu -3
- Xác định được công của lực điện trường khi điện tích điểm
q di chuyển trong điện trường đều E từ điểm M đến điểm N   [Câu 9]
- Xác định nghĩa của hiệu điện thế giữa hai điểm M, N
khi biết công của lực điện tác dụng lên điện tích q di
chuyển từ M đến N. [Câu 10], [Câu 11]
Vận dụng2: bài 4 
Giải được bài tập về chuyển động của điện tích dọc theo đường sức điện trường 

 
	

3
	

3
	
	

	
	
	1. 4 Điện trường  cường độ điện trường, đường sức điện   
	Nhận biết - 2
- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì. [Câu 12]
- Nêu được: trong hệ SI, đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét (V/m). [Câu 13]
Thông hiểu -2
- Tính được độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm
khi biết độ lớn lực tác dụng lên điện tích thử đặt tại điểm
đó và độ lớn điện tích thử[Câu 14]
- Vẽ được vectơ cường độ điện trường khi biết dấu của
điện tích thử và phương chiều của lực điện tác dụng lên
điện tích thử[Câu 15]

	2
	2
	
	

	
	
	1.5 Tụ điện 
	Nhận biết - 2
Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện. [Câu 16]
- Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện[Câu 17]
Thông hiểu -1
- Xác định được điện tích tụ điện, hoặc hiệu điện thế giữa
hai bản tụ, hoặc điện tích của tụ điện khi biết hai đại lượng
còn lại. [Câu 18]

	2
	1
	
	

	


2
	
	2.1 Dòng điện không đổi , nguồn điện 
	Nhận biết -4
- Nêu được dòng điện không đổi là gì. [Câu 19]
- Nêu được suất điện động của nguồn điện là gì
[Câu 21] [Câu 20]
Nêu được đơn vị của suất điện động trong hệ SI. [Câu 22]
Thông hiểu -2
- Tính được cường độ dòng điện của dòng điện không đổi
Bằng công thức I = Q/t [Câu 23]
- Tính được suất điện động E của nguồn điện bằng công 
thức E =  A/q  Trong đó q là điện tích dương di chuyển từ
cực âm đến cực dương nguồn điện và A là công của lực
lạ tác dụng lên điện tích đó. [Câu 24]
Vận dụng 

	


4
	


2
	



















1
	

	
	
	2.2 . Điện năng 
 công suất điện   
	Nhận biết -2
- Nêu được công thức tính công của nguồn điện. [Câu 25]
Nêu được công thức tính công suất của nguồn điện Png   = E.I 
[Câu 26]
Thông hiểu: - 2
- Tính được công của nguồn điện từ công thức: An g  = EIt
[Câu 27]
- Tính được công suất của nguồn điện từ công thức 
Pn g= EI[Câu 28]
Vận dụng 1- Bài 2
- Vận dụng được công thức An g  = EIt trong các bài tập
	




2
	




2
	
	

	Tổng 
	
	16
	12
	2
	2

	Tỉ lệ phần trăm 
	
	40%
	30%
	15%
	15%

	Tỉ lệ chung 
	
	70%
	30%




BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I  

MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


	Thứ tự 
	Nội dung
 kiến thức 
	Đơn vị kiến thức 
Kĩ năng  
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
Cần kiểm tra , đánh giá 


	Số câu hỏi theo mức độ nhận 
thức 

	



1
	



Điện tích 
điện trường  
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 

	
	
	1.1.Định luật 
Cu- lông  
	Nhận biết -2
- Nêu được cách nhiếm điện một vật ( cọ sát ,hưởng ứng ), tiếp xúc  -[Câu 1],  
.   Thông hiểu - 1 
- Tính được độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong điện môi bằng biểu thức định luật Cu-lông 
 [Câu 2]
[bookmark: _Hlk88205860]Vận dụng : Bài 1
Vận dụng được Đl Cu lông giải bài tập đối với 2 điện tích điểm 
Vận dụng cao : Bài 3
 Vận dụng được Đl Cu lông giải bài tập đối với 2 điện tích điểm 

	

1
	

1
	

1
	

1

	
	
	1.2 Thuyết electron
ĐL bảo toàn điện tích 
 
	Nhận biết -1
-  Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích [Câu 3]
Thông hiểu -1 
Tính được hiệu giữa số prôtôn và êlectron của một vật
nhiễm điện bằng nội dung của thuyết êlectron. [Câu 4]
[bookmark: _Hlk88205786]Vận dụng 1- tự luận  
- Vận dụng được thuyết êlectron để giải thích các hiện tượng
nhiễm điện.
	




1
	




1
	
	
















	
	
	1.3 Công của lực
 điện , điện thế - hiệu điện thế 
	Nhận biết - 1
-  Nêu được công của lực điện trường 
- Phát biểu được đn hiệu điện thế  [Câu  5]
  Thông hiểu -1
- Xác định nghĩa của hiệu điện thế giữa hai điểm M, N
khi biết công của lực điện tác dụng lên điện tích q di
chuyển từ M đến N. [Câu 6],

	

1
	

1
	
	

	
	
	1. 4 Điện trường  
	Nhận biết - 1
- Nêu được định nghĩa cường độ điện trường [Câu 7]
Thông hiểu -1
- Tính được độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm
khi biết độ lớn lực tác dụng lên điện tích thử đặt tại điểm
đó và độ lớn điện tích thử[Câu 8]

	1
	1
	
	

	
	
	1.5 Tụ điện 
	Nhận biết - 1
Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện [Câu 9]
Thông hiểu -1
- Nhận dạng được các tụ điện thường dùng. [Câu 10]

	1
	1
	
	

	





2
	





 Dòng điện không đổi 
	2.1 Dòng điện không đổi , nguồn điện 
	Nhận biết - 2
- Nêu được dòng điện không đổi là gì. [Câu 11]
- Nêu được suất điện động  của nguồn điện là gì  [Câu 12]
Thông hiểu - 1
- Tính được suất điện động E của nguồn điện bằng công 
thức E =  A/q  Trong đó q là điện tích dương di chuyển từ
cực âm đến cực dương nguồn điện và A là công của lực
lạ tác dụng lên điện tích đó. [Câu 13]

	


2
	


1
	
















	
















1

	
	
	2.2 . Điện năng 
 công suất điện   
	Nhận biết -2
- Nêu được công thức tính công của nguồn điện. [Câu 14]
Nêu được công thức tính công suất của nguồn điện Png   = E.I 
[Câu 15]
Thông hiểu: - 1
- Tính được công suất của nguồn điện từ công thức 
Pn g= EI[Câu 16]
[bookmark: _Hlk88205930]Vận dụng cao - Bài 4 
Vận dụng được công thức P n= EI trong các bài tập phức tạp 

	




2
	




1
	
	

	
	
	2.3 
Định luật Ôm
đối với toàn mạch




	Nhận biết -2
- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch. [Câu 17]
.                                                                                 [Câu 18]

Thông hiểu- 1
- Hiểu được suất điện động  của nguồn điện có giá trị bằng tổng độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.
- Hiểu được cường độ dòng điện lớn nhất khi điện trở mạch ngoài bằng 0, khi nguồn điện bị đoản mạch  
. [Câu 19]
Vận dụng 1- tự luận Bài 2 
Nhận ra được trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song. Tính được suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song trong mạch điện 
Vận dụng 2- tự luận Bài 4 

Vận dụng được hệ thức 
Hoặc U = E- I r để giải bài tập về toàn mạch 


	
2
	
1
	
	

	
	
	2.4. Ghép các
nguồn thành bộ và
thực hành xác định
suất điện động và
điện trở trong của
nguồn điện

	Nhận biết- 1
Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của nguồn mắc nối tiếp và song song 
                                                 .                          [Câu 20]

Thông hiểu- 1
- Biết cách tính suất điện động và điện trở trong của các loại
bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song. [Câu 21]

	

1
	


1
	
	

	





3
	




Dòng điện
trong các 
môi trường 
	3.1
Dòng điện trong kim loại 

	Nhận biết- 1
· Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì. [Câu 22]
Thông hiểu- 2
Tìm được 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại trong công thức điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ
0[1 + α(t – t0)].

- Tìm được đại lượng còn lại trong công thức  
 
                                                                   [Câu 23] [Câu 24]

	

1
	


2
	
	

	
	
	3.2
Dòng điện trong 
Chất điện phân  

	Nhận biết- 1
- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân
                                                                                [Câu 25]
Thông hiểu- 1
Trong công thức định luật Fa-ra-đây thứ nhất: m  = kq, tính
được một đại lượng khi biết hai đại lượng còn lại[Câu 26]
[bookmark: _Hlk88205762]Vận dụng 1 - Tự luận : Bài 2
Vận dụng các định luật Fa-ra-đây để giải được các bài tập
đơn giản về hiện tượng điện phân

	
1
	
1
	
1
	

	
	
	3.3
Dòng điện trong 
chất khí 

	Nhận biết- 1
- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí. [Câu 27]

	

1
	
	
	

	
	
	3.4
Dòng điện trong 
bán dẫn 

	Nhận biết- 1
- Nêu được bản chất của dòng điện trong bán dẫn loại p
[Câu 28]

	
1
	
	
	

	Tổng 
	
	16
	12
	2
	2

	Tỉ lệ phần trăm 
	
	40%
	30%
	15%
	15%

	Tỉ lệ chung 
	
	70%
	30%




BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KÌ II 

MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	Thứ tự 
	Nội dung kiến thức 
	Đơn vị kiến thức 
Kĩ năng  
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
Cần kiểm tra , đánh giá 


	Số câu hỏi theo mức độ nhận 
thức 

	



1
	

Từ trường 
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 

	
	
	1.1.Từ trường
	Nhận biết -3

- Nêu được từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì -[Câu 1]

. - Nêu được định nghĩa đường sức từ và các tính chất của nó. 
- Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U. -[Câu 2]
 Biết được đường sức của từ trường đều là những đường thẳng song song cách đều nhau. 
Chiều của đường sức trùng với hướng Nam -
 Bắc của kim nam châm thử đặt trong từ trường. -[Câu 3]



	




3
	
	
	

	
	
	1.3Lực  từ 
Cảm ứng từ  
Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt 
	Nhận biết -3

-Phát biểu được ĐN  phương chiều của lực từ tại một điểm có từ trường -[Câu 5]

- Biết công thức  tính lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường đều -[Câu 4]

-Biết công thưc  tính cảm ứng từ tại một điểm do dây dẫn thẳng dài , vòng dây hình tròn .Biết công thưc  tính cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây  [Câu 6]


Thông hiểu -5 
- Hiểu được công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều. -[Câu 7]

 - Sử dụng được quy tắc bàn tay trái đề xác định chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn  mang dòng điện. -[Câu 8]

 - Hiểu được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong
- hiểu công thúc tính lực từ -[Câu 9]

- biết cách xác định độ lớn,  phương chiều của véc tơ cảm ứng từ 
- Sử dụng qui tắc nắm bàn tay phải  để xác định chiều của véc tơ cảm ứng từ -[Câu 10. 11]

Vận dụng 1-1
-Xác định độ lớn phương chiều của véc tơ cảm ứng từ  tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra  
Câu 1,2 - tự luận 
Vận dụng cao -1
Câu 4- tự luận 

	



3
	



5
	



1
	





	
	
	1.3 Lực 
 Lo-ren -xơ 
	Nhận biết -2
- Nêu KN lực Lo-ren - xơ -[Câu 12]

-Biết công thúc tính Lực L-Ren -Xơ -[Câu 13]

Thông hiểu -1
Xác định được cường độ, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận tốc v r trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của từ trường đều. -[Câu 14]


	

2
	

1
	
	

	


2
	Cảm ứng 
điện từ 
	2.1. Từ thông 
Cảm ứng điện từ 
Suất điện động cảm ứng 
	Nhận biết -5
Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích.. -[Câu 15]

- Nêu được đơn vị đo từ thông. -[Câu 16]

Biết thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. -[Câu 17]

Phát biểu được định luật Len-xơ. -[Câu 18] -[Câu 19]


- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ
Định nghĩa dòng điện Fu-cô.
- 
Thông hiểu -4
Nắm được công thức tính từ thông:  = BScos. -[Câu 20]

- Nêu được các cách làm biến đổi từ thông. 
Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.
 -[Câu 21]

 - Nắm được các công thức: Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó:   -[Câu 22] -[Câu 23]

. Nếu để ý đến chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ, thì

Vận dụng 
Làm được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.
 - Biết cách xác định từ thông và tính suất điện động cảm ứng theo công thức.


	



5
	



4
	


































1
	


































1

	
	
	2.2. Tự cảm 
	Nhận biết -3

Biết khái niệm từ thông riêng.
 - Nắm được khái niệm độ tự cảm, đơn vị đo độ tự cảm. -[Câu 25]

 - Nêu được định nghĩa hiện tượng tự cảm -[Câu 26]

- Biết khái niệm suất điện động tự cảm -[Câu 24]

Thông hiểu: - 
Hiểu công thức:  = Li 
- Nắm được công thức tính suất điện động tự cảm-[Câu 27]

- Hiểu công thức tính S Đ Đ tự cảm -[Câu 28]

- Hiểu công thức Φ = Li 
Vận dụng 1- bài 3


	



3
	



2
	
	

	Tổng 
	
	16
	12
	2
	2

	Tỉ lệ phần trăm 
	
	40%
	30%
	15%
	15%

	Tỉ lệ chung 
	
	70%
	30%




BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II

MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	Thứ tự 
	Nội dung kiến thức 
	Đơn vị kiến thức 
Kĩ năng  
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
Cần kiểm tra , đánh giá 


	Số câu hỏi theo mức độ nhận 
thức 

	



1
	

Từ trường 
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 

	
	
	1.1.Từ trường
	Nhận biết -3
- Nêu được từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì -[Câu 1]

. - Nêu được định nghĩa đường sức từ và các tính chất của nó. 
- Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U. -[Câu 2]
 Biết được đường sức của từ trường đều là những đường thẳng song song cách đều nhau. 
Chiều của đường sức trùng với hướng Nam -
 Bắc của kim nam châm thử đặt trong từ trường. -[Câu 3]

	



3
	
	
	

	
	
	1.3Lực  từ 
Cảm ứng từ  
Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt 
	Nhận biết -2
-Phát biểu được ĐN  phương chiều của lực từ tại một điểm có từ trường -[Câu 5]
- Biết công thức  tính lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường đều -[Câu 4]
-Thông hiểu -2 
- Hiểu được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong
- hiểu công thúc tính lực từ -[Câu 6]
- biết cách xác định độ lớn,  phương chiều của véc tơ cảm ứng từ 
- Sử dụng qui tắc nắm bàn tay phải  để xác định chiều của véc tơ cảm ứng từ -[Câu 9]

	



2
	



2
	
	

	
	
	1.3 Lực 
 Lo-ren -xơ 
	Nhận biết -2
-Biết công thúc tính Lực L-Ren -Xơ -[Câu 7]
Thông hiểu -1
Xác định được cường độ, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận tốc v r trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của từ trường đều. -[Câu 8]

	

1
	

1
	
	

	


2
	Cảm ứng điện từ 
	2.1. Từ thông 
Cảm ứng điện từ 
Suất điện động cảm ứng 
	Nhận biết -2
Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích.. -[Câu 9]
- Biết thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. -[Câu 10]
Thông hiểu -2
Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.
 -[Câu 11]
 - Nắm được các công thức: Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó:   -[Câu 12] 

	


2
	


2
	
	

	
	
	2.2. Tự cảm 
	Nhận biết -3
Biết khái niệm từ thông riêng.
 - Nắm được khái niệm độ tự cảm, đơn vị đo độ tự cảm. -[Câu 13]
 Thông hiểu: - 
Hiểu công thức:  = Li 
- Nắm được công thức tính suất điện động tự cảm-[Câu 14]
Vận dụng 1- bài 3
	
1
	
1
	
	

	 
	Khúc 
xạ ánh sáng 
	3.1
Khúc xạ ánh sáng , phản 
xạ toàn phần
	· Nhận biết 
Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng-[Câu 15], -[Câu 17]

· Biết khái niệm chiết suất tỉ đối.

· Biết khái niệm chiết suất tuyệt đối.

Biết thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần. -[Câu 16]

· Thông hiểu:
Hiểu định luật khúc xạ ánh sáng. -[Câu 19]

· Nắm được khái niệm chiết suất tỉ đối, chiết suất tuyệt đối và công thức liên hệ giữa chúng 
· Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần.
Nắm được khái niệm phản xạ toàn phần, điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần và công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần-[Câu 18]
Vận dụng
Vận dụng các hệ hức trong định luật khúc xạ ánh sáng để tính chiết suất, góc tới, góc khúc xạ ... -[Bài 1 tự luận ]


	



3
	



2
	



1
	

	
	Mắt  và các dụng cụ quang học 
	4.1
Lăng kính 
	· Nhận biết 
- Nắm được cấu tạo của lăng kính -[Câu 20]


	


1
	
	
	

	
	
	4.2 
Thấu kính mỏng 
	· Nhận biết -2
Nhận biết: - Nêu được định nghĩa thấu kính
. - Nắm được các khái niệm: Quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện.
 - Nắm được đặc điểm của các tia sáng truyền qua thấu kính.
 - Biết độ tụ của thấu kính là đại lượng được đo bằng nghịch đảo của tiêu cự : 1 D= f -[Câu 21]
- Biết độ tụ đo bằng điôp (dp). 
- Biết các công thức thấu kính. -[Câu 22]
· Thông hiểu:
Nắm được các khái niệm: Quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện và đặc điểm của chúng. -[Câu 23,]
 - Hiểu được đặc điểm của các tia sáng đặc biệt truyền qua thấu kính.
 - Nắm được khái niệm độ tụ của thấu kính và đơn vị đo độ tụ.
 - Nắm được các công thức thấu kín-[Câu 24]
Vận d ụng cao: - Vận dụng cách vẽ ảnh c ủa m ột đi ểm sáng, của một vật ph ẳng nhỏ vuông góc với tr ục chính c ủa th ấu kính đ ể xác định các đại lượng trong các công thức thấu kính.-
 Biết cách tính số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các
 công thức th ấu kính
Bài 2- Tự luận 

	2
	2
	
	1

	
	
	4.3 
Mắt 
	· Nhận biết 
-Nêu được c ấu tạo của mắt và sự điều tiết của mắt. 
- Biết  các khái niệm điểm C C, C V, khoảng nhìn rõ của mắt. 
- Biết thế nào là góc trông và năng suất phân li. 
- Biết các khái niệm mắt cận, mắt viễn, mắt lão . -[Câu 25]
Thông hiểu: 
- Hiểu cấu tạo của mắt và sự điều tiết của mắt.
 - Hiểu các khái niệm mắt không điều tiết, mắt điều tiết tối đa. -[Câu 26] 
	1
	1
	
	

	
	
	4.4
Kính lúp 
Kính hiển vi 
Kính thiên văn 
	Nhận biết:-1
 - Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính lúp. -[Câu 27]

Thông hiểu: - Hiểu cách ngắm chừng ảnh của một vật qua kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn. -[Câu 28]
Bài 4 - tự luận  
	
1
	
1
	
	

1

	
Tổng 
	
	
16
	
12
	
2
	
2

	Tỉ lệ phần trăm 
	
	40%
	30%
	15%
	15%

	Tỉ lệ chung 
	
	70%
	30%







3. Biên bản chú thích một số điểm khác ở Ma trận và Bảng đặc tả của trường so với Ma trận và Bảng đặc tả của Bộ GDĐT.
4. Đề kiểm tra và một số bài làm của hs (lưu vào hồ sơ sau khi đã kiểm tra)
4.2.3. Khối 12
1. Ma trận
2. Bảng đặc tả
3. Biên bản chú thích một số điểm khác ở Ma trận và Bảng đặc tả của trường so với Ma trận và Bảng đặc tả của Bộ GDĐT.
4. Đề kiểm tra và một số bài làm của hs (lưu vào hồ sơ sau khi đã kiểm tra)

IV. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
1. Các chủ đề
1.1. Khối lớp 10
IV. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
1. Các chủ đề
1.1. Khối lớp 10
Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Tên lửa nước
	HS vận dụng kiến thức về định luật bảo toàn động lượng để chế tạo tên lửa nước
	1
	Sau tuần 25
	Sân trường
	Nguyễn Thị Hông điệp 
	GV Nhóm 10
	Thời tiết thuận lợi 




1.1. Khối lớp 11
Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Pin điện hóa 
	HS vận dụng kiến thức về dòng điện,  dòng điện trong chất điện phân  chế tạo pin điện hóa
	
     3
	Sau tuần 13
	Phòng học
	Đinh Thị Thìn 
	GV Nhóm 11
	Không cần điều kiện gì



1.1. Khối lớp 12
Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề

	Yêu cầu cần đạt 
	Số tiết 
	Thời điểm (4)
	Địa điểm (5)
	Chủ trì (6)
	Phối hợp (7)
	Điều kiện thực hiện (8)

	1
	Chủ đề: Các loại dao động cơ thường gặp
	HS vận dụng kiến thức thực tiễn để xét ( nêu ví dụ, làm  thí nghiệm  và nêu ứng dụng ) về các lạo dao động cơ thường gặp
	
     2
	Sau tuần 3
	Phòng học
	Lã Thu Thủy 
	GV Nhóm 12
	Không cần điều kiện gì




2. Kế hoạch sinh hoạt tổ (nhóm) (có kế hoạch 35 tuần cụ thể đính kèm) 
MỤC TIÊU:
- Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh khó khăn về học.
- Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ khi dự giờ.
- Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
- Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường. Tạo môi trường làm việc, dạy học, học tập dân chủ, thân thiện cho tất cả mọi người, hướng đến “Trường học hạnh phúc”.
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VÀ HỒ SƠ:
I. Thời gian, môn học và số bài học thực hiện:
- Đầu năm học, họp tổ chuyên môn dự kiến chọn môn học cần nghiên cứu, chọn thời gian, phân công giáo viên phụ trách chính như sau:
- Tổ chức các hoạt động để triển khai kế hoạch từng bài học như sau :
+ Phiên họp lần 1 của tháng thực hiện bước 1: Lựa chọn bài dạy/ Chủ đề.
+ Phiên họp lần 2 của tháng thực hiện bước 2, bước 3: Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ; Phân tích bài học.
+ GV vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày (bước 4).
II. Cách thức tiến hành SHCM theo NCBH:
Bước 1. Xây dựng bài học minh họa
- Tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất lựa chọn bài học minh họa, giáo viên dạy minh họa; thời điểm, địa điểm, lớp học thực hiện và xây dựng kế hoạch bài học minh họa.
- Việc thảo luận xây dựng bài học minh họa tập trung một số nội dung sau :
+ Xác định mục tiêu: kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất nào cần đạt?
+ Sử dụng phương tiện dạy học thế nào thích hợp nhất ?
+ Cách giới thiệu bài học như thế nào tạo hứng thú cho HS?
+ Nội dung bài học chia ra những đơn vị kiến thức nào?
+ Dự kiến tổ chức hình thức hoạt động dạy học , phương pháp nào nào đạt hiệu quả ?
+ Dự kiến tích hợp nội dung giáo dục nào là phù hợp ?
+ Đánh giá học sinh bằng hình thức nào ?
+ Dự kiến cách suy nghĩ, khả năng tiếp nhận của HS vào bài học, các tình huống dạy học xảy ra, dự kiến cách kết thúc bài học, vv…
Sau khi kết thúc cuộc thảo luận, trên cơ sở các ý kiến góp ý của tổ CM, GV hoàn thiện giáo án dạy minh họa và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho tiết dạy.
Lưu ý: không tổ chức dạy trước bài minh họa.
Bước 2. Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ
- Trên cơ sở bài học minh họa đã được xây dựng, giáo viên thực hiện dạy học để tổ chuyên môn dự giờ, phân tích bài học. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh kết hợp với việc quan sát hoạt động tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.
- GV dạy minh hoạ có thể chủ động, linh hoạt điều chỉnh nội dung, thời lượng, đồ dùng dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học, đánh giá quá trình học tập của học sinh,... cho phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học, phù hợp với việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
- Người dự giờ quan sát biểu hiện qua nét mặt, thái độ hành vi tâm lí của HS, mối quan hệ tương tác giữa học sinh – giáo viên, học sinh – học sinh và ghi chép diễn biến hoạt động theo các yêu cầu về: Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Trình bày kết quả và thảo luận; Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Người dự giờ luôn phải đặt câu hỏi cho mình:
+ Học sinh học được gì?
+ Học sinh có hứng thú không? Vì sao có? Vì sao không?
+ Học sinh có biểu hiện như thế nào?
+ Hoạt động nhóm có thực sự đảm bảo cơ hội cho học sinh tham gia?
+ Có học sinh nào bị bỏ quên không?
+ Kết quả cuối cùng có được cải thiện hay không?
+ Nếu cần điều chỉnh thì điều chỉnh gì và điều chỉnh như thế nào?vv...
Bước 3. Phân tích bài học
- Tạo điều kiện cho GV dạy minh họa chia sẻ cảm nhận, bày tỏ những điều tâm đắc, hoặc những điều chưa hài lòng về tiết dạy.
- Người dự sau khi quan sát việc học của HS, đưa ra minh chứng về những gì họ nhìn thấy được về cách học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề của HS trên lớp học, để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả.
- Mọi người lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau khi thảo luận, không phê phán đồng nghiệp. Tuyệt đối không xếp loại giờ dạy minh hoạ trong sinh hoạt CM theo NCBH.
- Lấy hoạt động học tập của HS làm trung tâm thảo luận.
- GV tập trung nội dung phân tích, thảo luận:
+ Học sinh có hiểu rõ nhiệm vụ, chủ động trong các hoạt động học tập hay không?
+ Học sinh có tự tin, tích cực tương tác, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập?
+ Học sinh được tiếp cận các câu hỏi/bài tập có tính phân hóa, kích thích tư duy, tích cực hóa hoạt động học tập hay không?
+ Học sinh có tự tin, mạnh dạn trình bày kết quả thảo luận hay không ?
+ Học sinh có tham gia nhận xét đánh giá lẫn nhau trong giờ học về những sai sót về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi?
+ Học sinh có hiểu về kiến thức, có kỹ năng và có thái độ tích cực sau bài học/ giờ học hay không?
+ Học sinh có vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào tình huống cụ thể, biết liên hệ kiến thức đã học vào thực tế?
+ Những năng lực, phẩm chất của học sinh cần đạt hướng tới mục tiêu bài học?
Bước 4. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày
Dựa trên kết quả phân tích bài học và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án/bài soạn) và tổ chức dạy học phù hợp.
 HỒ SƠ SHCM THEO NCBH:
1. Kế hoạch Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của năm học 2022 - 2023.
2. Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn tham gia góp ý chọn bài dạy, xây dựng bài dạy và chọn GV dạy minh họa (Bước 1) tích hợp trong biên bản họp tổ chuyên môn lần 1 của tháng. Biên bản tổ chức dạy minh họa và dự giờ, thảo luận, rút kinh nghiệm (Bước 2, bước 3) được tích hợp trong họp tổ chuyên môn lần 2 của tháng. Giáo án dạy học, phiếu dự giờ của GV (Bước 4).
3. Giáo án thiết kế tiết dạy minh họa.
3. Dự án thi KHKT (nếu có)
…
4. Kế hoạch ôn thi HSG (nếu có)
… (Các kế hoạch khác)
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	                            TỔ/NHÓM TRƯỞNG
                           (Ký và ghi rõ họ tên)
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